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 Tổng cộng 200,7 10,1 10,5 2,5 0,6 6,0 0,6 1,1 2,3 7,2 159,8

1 Đất nông nghiệp NNP 191,9 10,1 9,6 2,3 0,6 5,5 0,6 1,1 2,3 7,1 152,7

1.1 Đất trồng lúa LUA 20,3 9,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 10,1

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 19,9 9,5 0,1 0,1 0,1 0,1 10,0

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 42,6 0,6 7,6 1,0 5,2 1,1 1,4 0,9 24,9

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 7,3 1,6 1,0 0,5 0,1 0,4 0,03 0,9 2,4 0,3

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 7,8 7,8

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 113,6 0,3 0,3 3,5 109,6

 -  Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 5,6 5,6

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,3 0,02 0,01 0,02 0,1 0,1

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6,5 1,0 0,1 0,4 0,2 4,8

2.1
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 3,6 0,1 0,03 3,4

- Đất giao thông DGT 1,4 1,4

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2,0 2,0

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,2 0,1 0,03 0,1

2.2 Đất ở tại nông thôn ONT 2,3 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,1 0,1

2.4 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,3 0,3

3 Đất chưa sử dụng CSD 2,4 0,1 2,3
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